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TT TP Bắc Giang Cấp 1 TT Huyện Yên Thế Cấp 2 TT Huyện Tân Yên Cấp 1 TT Huyện Lạng Giang Cấp 1 TT Huyện Lục Nam Cấp 1

1 Xã Dĩnh Trì Cấp 1 1 TT.Bố hạ Cấp 3 1 TT.Cao Thượng Cấp 1 1 TT.Kép Cấp 1 1 TT.Đồi Ngô Cấp 1

2 P.Thọ Xương Cấp 1 2 Xã AnThượng Cấp 1 2 TT.Nhã Nam Cấp 1 2 TT.Vôi Cấp 1 2 Xã Bắc Lũng Cấp 1

3 P.Trần Nguyên Hãn Cấp 1 3 Xã Canh Nậu Cấp 1 3 Xã An Dương Cấp 1 3 Xã An Hà Cấp 1 3 Xã Bảo Đài Cấp 2

4 P.Ngô Quyền Cấp 1 4 Xã Đồng Hữu Cấp 1 4 Xã Cao Xá Cấp 1 4 Xã Đại Lâm Cấp 1 4 Xã Bảo Sơn Cấp 2

5 Xã Song Mai Cấp 1 5 Xã Đồng kỳ Cấp 1 5 Xã Đại Hoá Cấp 1 5 Xã Đào Mỹ Cấp 1 5 Xã Bình Sơn Cấp 1

6 P.Mỹ Độ Cấp 1 6 Xã Đồng Lạc Cấp 1 6 Xã Hợp Đức Cấp 1 6 Xã Dương Đức Cấp 2 6 Xã Cẩm Lý Cấp 1

7 P.Đa Mai Cấp 2 7 Xã Đông sơn Cấp 2 7 Xã Lam Cốt Cấp 1 7 Xã Hương Lạc Cấp 1 7 Xã Chu Điện Cấp 1

8 P.Tân Mỹ Cấp 1 8 Xã Đồng Tâm Cấp 1 8 Xã Lan Giới Cấp 1 8 Xã Hương Sơn Cấp 2 8 Xã Cương Sơn Cấp 1

9 Xã Đồng Sơn Cấp 2 9 Xã Đồng Tiến Cấp 1 9 Xã Liên Chung Cấp 1 9 Xã Mỹ Hà Cấp 1 9 Xã Đan Hội Cấp 1

10 P.Dĩnh Kế Cấp 1 10 Xã Đồng Vương Cấp 1 10 Xã Liên Sơn Cấp 1 10 Xã Mỹ Thái Cấp 1 10 Xã Đông Hưng Cấp 1

11 Xã Tân Tiến Cấp 1 11 Xã Hồng Kỳ Cấp 1 11 Xã Ngọc Châu Cấp 2 11 Xã Nghĩa Hòa Cấp 1 11 Xã Đông Phú Cấp 1

12 P.Hoàng Văn Thụ Cấp 1 12 Xã Hương Vĩ Cấp 2 12 Xã Ngọc Lý Cấp 2 12 Xã Nghĩa Hưng Cấp 1 12 Xã Huyền Sơn Cấp 1

13 P.Trần Phú Cấp 1 13 Xã Phồn Xương Cấp 1 13 Xã Ngọc Thiện Cấp 1 13 Xã Quang Thịnh Cấp 2 13 Xã Khám Lạng Cấp 1

14 PLê Lợi Cấp 1 14 Xã Tam Hiệp Cấp 1 14 Xã Ngọc Vân Cấp 1 14 Xã Tân Dĩnh Cấp 1 14 Xã Lan Mẫu Cấp 1

15 Xã Song Khê Cấp 1 15 Xã Tam Tiến Cấp 1 15 Xã Phúc Hoà Cấp 1 15 Xã Tân Hưng Cấp 1 15 Xã Lục Sơn Cấp 1

16 P.Xương Giang Cấp 1 16 Xã Tân Hiệp Cấp 1 16 Xã Phúc Sơn Cấp 1 16 Xã Tân Thanh Cấp 2 16 Xã Nghĩa Phương Cấp 1

17 Xã Tân Sỏi Cấp 1 17 Xã Quang Tiến Cấp 1 17 Xã Thái Đào Cấp 1 17 Xã Phương Sơn Cấp 1

TT Huyện Lục Ngạn Cấp 1 18 Xã Tiến Thắng Cấp 1 18 Xã Quế Nham Cấp 1 18 Xã Tiên Lục Cấp 1 18 Xã Tam Dị Cấp 1

1 TT. Chũ Cấp 1 19 Xã Xuân Lương Cấp 1 19 Xã Song Vân Cấp 1 19 Xã Xuân Hương Cấp 1 19 Xã Tiên Nha Cấp 1

2 Xã Biển Động Cấp 1 20 Xã Tân Trung Cấp 1 20 Xã Xương Lâm Cấp 1 20 Xã Trường Giang Cấp 1

3 Xã Biên Sơn Cấp 1 21 Xã Việt Lập Cấp 1 21 Xã Yên Mỹ Cấp 2 21 Xã Trường Sơn Cấp 1

4 Xã Cấm Sơn Cấp 1 TT Huyện Hiệp Hòa Cấp 1 22 XãViệt Ngọc Cấp 1 22 Xã Vô Tranh Cấp 1

5 Xã Đèo Gia Cấp 1 1 TT.Thắng Cấp 2 23 Xã Vũ Xá Cấp 2

6 Xã Đồng Cốc Cấp 1 2 Xã Bắc Lý Cấp 2 24 Xã Yên Sơn Cấp 1

7 Xã Giáp Sơn Cấp 1 3 Xã Châu Minh Cấp 1 TT Huyện Sơn Động Cấp 1 TT Huyện Yên Dũng Cấp 1 25 Xã Thanh Lâm Cấp 2

8 Xã Hộ Đáp Cấp 1 4 Xã Đại Thành Cấp 1 1 TT.An Châu Cấp 1 1 Xã Hương Gián Cấp 1

9 Xã Hồng Giang Cấp 1 5 Xã Danh Thắng Cấp 1 2 TT.Thanh Sơn Cấp 1 2 Xã Xuân Phú Cấp 1

10 Xã Kiên Lao Cấp 1 6 Xã Đoan Bái Cấp 2 3 Xã Vĩnh An Cấp 1 3 Xã Yên Lư Cấp 2 TT Huyện Việt Yên Cấp 2

11 Xã Kiên Thành Cấp 1 7 Xã Đông Lỗ Cấp 1 4 Xã An Bá Cấp 1 4 Xã Tiền Phong Cấp 1 1 Xã Việt Tiến Cấp 2

12 Xã Kim Sơn Cấp 1 8 Xã Đồng Tân Cấp 1 5 Xã An Lạc Cấp 1 5 Xã Tư Mại Cấp 1 2 Xã Thượng Lan Cấp 3

13 Xã Mỹ An Cấp 1 9 Xã Hòa Sơn Cấp 1 6 Xã Cẩm Đàn Cấp 1 6 Xã Đức Giang Cấp 1 3 Xã Hương Mai Cấp 1

14 Xã Nam Dương Cấp 1 10 Xã Hoàng An Cấp 1 7 Xã Dương Hưu Cấp 1 7 Xã Cảnh Thụy Cấp 1 4 Xã Tự Lạn Cấp 2

15 Xã Phì Điền Cấp 1 11 Xã Hoàng Lương Cấp 1 8 Xã Giáo Liêm Cấp 1 8 Xã Tiến Dũng Cấp 1 5 Xã Ninh Sơn Cấp 1

16 Xã Phong Minh Cấp 1 12 Xã Hoàng Thanh Cấp 1 9 Xã Hữu Sản Cấp 1 9 Xã Đồng Việt Cấp 1 6 Xã Tiên Sơn Cấp 2

17 Xã Phong Vân Cấp 1 13 Xã Hoàng Vân Cấp 1 10 Xã Lệ Viễn Cấp 1 10 Xã Đồng Phúc Cấp 1 7 Xã Trung Sơn Cấp 2

18 Xã Phú Nhuận Cấp 1 14 Xã Hợp Thịnh Cấp 1 11 Xã Long Sơn Cấp 1 11 TT.Nham Biền Cấp 1 8 Xã Quảng Minh Cấp 1

19 Xã Phượng Sơn Cấp 1 15 Xã Hùng Sơn Cấp 2 12 Xã Phúc Thắng Cấp 1 12 Xã Tân Liễu Cấp 1 9 Xã Nghĩa Trung Cấp 1

20 Xã Qúy Sơn Cấp 1 16 Xã Hương Lâm Cấp 1 13 Xã Quế Sơn Cấp 1 13 Xã Nội Hoàng Cấp 1 10 Xã Minh Đức Cấp 1

21 Xã Sơn Hải Cấp 1 17 Xã Lương Phong Cấp 1 14 Xã Thanh Luận Cấp 1 14 TT.Tân An Cấp 1 11 TT.Bích Động Cấp 2

22 Xã Tân Hoa Cấp 1 18 Xã Mai Đình Cấp 1 15 Xã Tuấn Đạo Cấp 1 15 Xã Lão Hộ Cấp 1 12 Xã Tăng Tiến Cấp 2

23 Xã Tân Lập Cấp 1 19 Xã Mai Trung Cấp 1 16 Xã Vân Sơn Cấp 1 16 Xã Quỳnh Sơn Cấp 1 13 Xã Vân Hà Cấp 1

24 Xã Tân Mộc Cấp 1 20 Xã Ngọc Sơn Cấp 1 17 Xã Yên Định Cấp 1 17 Xã Trí Yên Cấp 1 14 Xã Quang Châu Cấp 3

25 Xã Tân Quang Cấp 1 21 Xã Quang Minh Cấp 1 18 Xã Lãng Sơn Cấp 1 15 TT.Nếnh Cấp 2

26 Xã Tân Sơn Cấp 1 22 Xã Thái Sơn Cấp 1 16 Xã Hồng Thái Cấp 2

27 Xã Thanh Hải Cấp 1 23 Xã Thanh Vân Cấp 1 17 Xã Vân Trung Cấp 3

28 Xã Trù Hựu Cấp 1 24 Xã Thường Thắng Cấp 2

29 Xã Xa Lý Cấp 1 25 Xã Xuân Cẩm Cấp 1

Cấp 2: Nguy cơ trung bình 

2- Huyện Yên Thế

CẤP ĐỘ DỊCH THEO QUY MÔ  CẤP XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN

8- Huyện Sơn Động Cấp 1

4- Huyện Lạng Giang 9- Huyện Yên Dũng Cấp 1

5- Huyện Lục Nam 10- Huyện Việt Yên Cấp 2

THEO QUY MÔ CẤP TỈNH THEO QUY MÔ CẤP HUYỆN/THÀNH PHỐ

TỈNH BẮC GIANG 

CẤP 1 

1- TP.Bắc Giang 6- Huyện Lục Ngạn Cấp 1

7- Huyện Hiệp Hoà Cấp 1

3- Huyện Tân Yên

ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG
(Theo Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế)

Cập nhật đến ngày 03-11-2021

Cấp 1: Nguy cơ thấp Cấp 3: Nguy cơ cao Cấp 4: Nguy cơ rất cao 

Cấp 1:  176 đơn vị Cấp 3:   4 đơn vịCấp 2:   29  đơn vị Cấp 4:   0  đơn vị




